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THỜI KHÓA BIỂU KHÓA K2025VB2_D1 HỆ VB2VLVH (HỌC KỲ THỨ 1) (CHÍNH THỨC) 
 

 THỜI GIAN_  

Học lý thuyết 17/02/2025 – 26/07/2025  

Các ngày nghỉ 07/04/2025, 30/04/2025, 01/05/2025, 02/05/2025 

Dự trữ KHĐT 02/06/2025 – 15/06/2025, 

28/07/2025 – 03/08/2025 

 

 

ĐỊA CHỈ CÁC GIẢNG ĐƯỜNG BỐ TRÍ GIẢNG DẠY HK ĐẦU NĂM 2025 

                 

GIẢNG ĐƯỜNG CƠ SỞ  ĐỊA CHỈ  GHI CHÚ  

GĐ A... Cơ sở A 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.VTS, Q.3  

GĐ B1... Cơ sở B – Khu B1 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10  

GĐ B2... Cơ sở B – Khu B2 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 

GĐ C... Cơ sở C 91 Đường 3 tháng 2, P.11, Q.10  

GĐ E... Cơ sở E 54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1  

GĐ H... Cơ sở H 1A Hoàng Diệu, P.10, Q.Phú Nhuận  

GĐ V... Cơ sở VTS (Viện ĐMST) 232/6 Võ Thị Sáu, P.VTS, Q.3  

GĐ N1... Cơ sở NVL – Khu Hiệu bộ Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh   

GĐ N2... Cơ sở NVL – Khu Giảng đường Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh  

 

 
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN SẼ ĐƯỢC BAN ĐÀO TẠO THÔNG BÁO SAU 

(xem tại trang https://student.ueh.edu.vn/ hoặc https://daotao.ueh.edu.vn/ ) 

 
 

 

 

 

https://student.ueh.edu.vn/
https://khdtkt.ueh.edu.vn/
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CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÓA K2025VB2_D1 VB2VLVH 

[Học phần học chung với CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÓA 28.1 VB2CQ] 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kế toán quản trị  3 25D2ACC50701101 70 AD01, 

V225TP1AD1 

5 4 17g45 - 21g10 B2-308 17/04/25 - 24/07/25  

Kinh tế vi mô  3 25D2ECO50100103 70 AD01, 

V225TP1AD1, 

V225TP1HR1, 

V225TP1EE1, 

V225TP1NH1 

3 4 17g45 - 21g10 B2-308 15/04/25 - 15/07/25  

Phương pháp nghiên cứu 

trong kinh doanh 

 3 25D2MAN50212301 70 AD01, 

V225TP1AD1 

7 4 17g45 - 21g10 B2-308 22/02/25 - 12/04/25  

5 4 17g45 - 21g10 B2-308 20/03/25 - 10/04/25 

Quản trị học  3 25D2MAN50200107 70 AD01, 

V225TP1AD1 

7 4 17g45 - 21g10 B2-308 19/04/25 - 19/07/25  

Quản trị khởi nghiệp  3 25D2MAN50203801 70 AD01, 

V225TP1AD1 

3 4 17g45 - 21g10 B2-308 18/02/25 - 08/04/25  

5 4 17g45 - 21g10 B2-308 20/02/25 - 13/03/25 

 

CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI KHÓA K2025VB2_D1 VB2VLVH 

[Học phần học chung với CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI KHÓA 28.1 VB2CQ] 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kỹ năng Nghe TATM 4  2 25D2LIS51301201 50 AV01, 

V225TP1AV1 

7 4 17g45 - 21g10 B1-801 22/02/25 - 12/04/25  

Kỹ năng Nói TATM 4  2 25D2SPE51301801 50 AV01, 

V225TP1AV1 

5 4 17g45 - 21g10 B1-801 20/02/25 - 10/04/25  

Kỹ năng Viết TATM 4  2 25D2WRI51303002 50 AV01, 

V225TP1AV1 

7 4 17g45 - 21g10 B1-801 19/04/25 - 21/06/25  

Kỹ năng Đọc TATM 4  2 25D2REA51302401 50 AV01, 

V225TP1AV1 

5 4 17g45 - 21g10 B1-801 17/04/25 - 26/06/25  

Tin học trong kinh doanh 

(EN) 

EN 2 25D2INF50907102 50 AV01, 

V225TP1AV1 

7 4 17g45 - 21g10 B1-801 28/06/25 - 19/07/25  

5 4 17g45 - 21g10 B1-801 03/07/25 - 24/07/25 

Văn hóa Anh - Mỹ  3 25D2ENG51306802 50 AV01, 

V225TP1AV1 

3 4 17g45 - 21g10 B1-801 15/04/25 - 15/07/25  

Đại cương văn hóa Việt 

Nam 

 2 25D2LAW51103802 50 AV01, 

V225TP1AV1 

3 4 17g45 - 21g10 B1-801 18/02/25 - 08/04/25  
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NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ KHÓA K2025VB2_D1 VB2VLVH 

[Học phần học chung với NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ KHÓA 28.1 VB2CQ] 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Hệ thống thông tin quản 

lý 

 3 25D2INF50900803 50 IB01, 

V225TP1IB1, 

V225TP1EE1 

7 4 17g45 - 21g10 B1-802 17/05/25 - 19/07/25  

5 4 17g45 - 21g10 B1-802 26/06/25 - 17/07/25 

Kinh tế vi mô  3 25D2ECO50100101 50 IB01, 

V225TP1IB1, 

V225TP1TA1 

5 4 17g45 - 21g10 B1-802 20/02/25 - 15/05/25  

Luật kinh doanh  3 25D2LAW51100103 50 IB01, 

V225TP1IB1 

3 4 17g45 - 21g10 B1-802 13/05/25 - 22/07/25  

5 4 17g45 - 21g10 B1-802 22/05/25 - 19/06/25 

Marketing căn bản  3 25D2MAR50300102 50 IB01, 

V225TP1IB1 

3 4 17g45 - 21g10 B2-407 18/02/25 - 06/05/25  

Quản trị học  3 25D2MAN50200106 50 IB01, 

V225TP1IB1, 

V225TP1EE1, 

V225TP1TA1 

7 4 17g45 - 21g10 B2-407 22/02/25 - 10/05/25  

 

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA K2025VB2_D1 VB2VLVH 

[Học phần học chung với CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 28.1 VB2CQ] 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Hệ thống thuế Việt Nam  3 25D2TAX50402602 70 KN01, 

V225TP1KN1 

3 4 17g45 - 21g10 B2-307 18/03/25 - 13/05/25  

5 4 17g45 - 21g10 B2-307 20/03/25 - 03/04/25 

Kế toán tài chính căn bản 

1 

 3 25D2ACC50711302 70 KN01, 

V225TP1KN1 

5 4 17g45 - 21g10 B2-307 15/05/25 - 19/06/25  

3 4 17g45 - 21g10 B2-307 20/05/25 - 22/07/25 

Luật kinh doanh  3 25D2LAW51100102 70 KN01, 

V225TP1KN1 

3 4 17g45 - 21g10 B2-307 18/02/25 - 11/03/25  

5 4 17g45 - 21g10 B2-307 20/02/25 - 13/03/25 

7 4 17g45 - 21g10 B2-307 22/02/25 - 15/03/25 

Nguyên lý kế toán  3 25D2ACC50700101 70 KN01, 

V225TP1KN1 

7 4 17g45 - 21g10 B2-307 22/03/25 - 10/05/25  

5 4 17g45 - 21g10 B2-307 10/04/25 - 08/05/25 

Tài chính doanh nghiệp  3 25D2FIN50500102 70 KN01, 

V225TP1KN1, 

V225TP1TA1 

7 4 17g45 - 21g10 B2-307 17/05/25 - 19/07/25  

5 4 17g45 - 21g10 B2-307 26/06/25 - 17/07/25 

 

 



 
KHĐTKT.QT.11.05     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 5/10 

CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH KHÓA K2025VB2_D1 VB2VLVH 

[Học phần học chung với CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH KHÓA 28.1 VB2CQ] 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kinh tế vi mô  3 25D2ECO50100102 80 LK01, 

V225TP1LK1 

7 4 17g45 - 21g10 B2-310 22/02/25 - 10/05/25  

Luật dân sự 1  3 25D2LAW51100502 80 LK01, 

V225TP1LK1 

3 4 17g45 - 21g10 B2-310 13/05/25 - 22/07/25  

5 4 17g45 - 21g10 B2-310 22/05/25 - 19/06/25 

Luật hình sự  3 25D2LAW51107402 80 LK01, 

V225TP1LK1 

7 4 17g45 - 21g10 B2-310 17/05/25 - 19/07/25  

5 4 17g45 - 21g10 B2-310 26/06/25 - 17/07/25 

Nhập môn luật học  3 25D2LAW51104101 80 LK01, 

V225TP1LK1 

3 4 17g45 - 21g10 B2-310 18/02/25 - 06/05/25  

Tư duy pháp lý  3 25D2LAW51109702 80 LK01, 

V225TP1LK1 

5 4 17g45 - 21g10 B2-310 20/02/25 - 15/05/25  

 

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KHÓA K2025VB2_D1 VB2VLVH 

[Học phần học chung với CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KHÓA 28.1 VB2CQ] 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kế toán tài chính  3 25D2ACC50700201 80 FN01, 

V225TP1FN1, 

V225TP1NH1 

5 4 17g45 - 21g10 B2-311 17/04/25 - 24/07/25  

Kinh tế vĩ mô  3 25D2ECO50100201 80 FN01, 

V225TP1FN1, 

V225TP1HR1 

7 4 17g45 - 21g10 B2-311 22/02/25 - 12/04/25  

5 4 17g45 - 21g10 B2-311 20/03/25 - 10/04/25 

Nguyên lý kế toán  3 25D2ACC50700102 80 FN01, 

V225TP1FN1, 

V225TP1EE1, 

V225TP1NH1 

3 4 17g45 - 21g10 B2-311 18/02/25 - 08/04/25  

5 4 17g45 - 21g10 B2-311 20/02/25 - 13/03/25 

Quản trị và chiến lược 

ngân hàng 

 3 25D2BAN50608401 80 FN01, 

V225TP1FN1, 

V225TP1NH1 

7 4 17g45 - 21g10 B2-311 19/04/25 - 19/07/25  

Tài chính doanh nghiệp  3 25D2FIN50500103 80 FN01, 

V225TP1FN1 

3 4 17g45 - 21g10 B2-311 15/04/25 - 15/07/25  
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CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG KHÓA K2025VB2_D1 VB2VLVH 

[Học ghép chung với các lớp học phần sau] 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kế toán tài chính  3 25D2ACC50700201 80 FN01, 

V225TP1FN1, 

V225TP1NH1 

5 4 17g45 - 21g10 B2-311 17/04/25 - 24/07/25  

Tài chính doanh nghiệp  3 25D4FIN50500101 50 NH01, 

V225TP1NH1 

2 4 17g45 - 21g10 B2-403 17/02/25 - 14/04/25  

4 4 17g45 - 21g10 B2-403 19/02/25 - 12/03/25 

Nguyên lý kế toán  3 25D2ACC50700102 80 FN01, 

V225TP1FN1, 

V225TP1EE1, 

V225TP1NH1 

3 4 17g45 - 21g10 B2-311 18/02/25 - 08/04/25  

5 4 17g45 - 21g10 B2-311 20/02/25 - 13/03/25 

Quản trị và chiến lược 

ngân hàng 

 3 25D2BAN50608401 80 FN01, 

V225TP1FN1, 

V225TP1NH1 

7 4 17g45 - 21g10 B2-311 19/04/25 - 19/07/25  

Kinh tế vi mô  3 25D2ECO50100103 70 AD01, 

V225TP1AD1, 

V225TP1HR1, 

V225TP1EE1, 

V225TP1NH1 

3 4 17g45 - 21g10 B2-308 15/04/25 - 15/07/25  
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NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC KHÓA K2025VB2_D1 VB2VLVH 

[Học ghép chung với các lớp học phần sau] 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kinh tế vĩ mô  3 25D2ECO50100201 80 FN01, 

V225TP1FN1, 

V225TP1HR1 

7 4 17g45 - 21g10 B2-311 22/02/25 - 12/04/25  

5 4 17g45 - 21g10 B2-311 20/03/25 - 10/04/25 

Truyền thông và giao tiếp 

trong tổ chức 

 3 25D5ECO50102702 35 V224TP4HR1, 

V225TP1HR1 

6 4 17g45 - 21g10 E404 11/04/25 - 11/07/25  

Kinh tế vi mô  3 25D2ECO50100103 70 AD01, 

V225TP1AD1, 

V225TP1HR1, 

V225TP1EE1, 

V225TP1NH1 

3 4 17g45 - 21g10 B2-308 15/04/25 - 15/07/25  

Khoa học quản lý  3 25D5ECO50115901 35 V224TP4HR1, 

V225TP1HR1 

4 4 17g45 - 21g10 E404 16/04/25 - 23/07/25  

Kinh tế lượng ứng dụng  3 25D5ECO50106701 35 V224TP4HR1, 

V225TP1HR1 

2 4 17g45 - 21g10 E404 21/04/25 - 21/07/25  
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NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KHÓA K2025VB2_D1 VB2VLVH 

[Học ghép chung với các lớp học phần sau] 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Nguyên lý kế toán  3 25D2ACC50700102 80 FN01, 

V225TP1FN1, 

V225TP1EE1, 

V225TP1NH1 

3 4 17g45 - 21g10 B2-311 18/02/25 - 08/04/25  

5 4 17g45 - 21g10 B2-311 20/02/25 - 13/03/25 

Quản trị học  3 25D2MAN50200106 50 IB01, 

V225TP1IB1, 

V225TP1EE1, 

V225TP1TA1 

7 4 17g45 - 21g10 B2-407 22/02/25 - 10/05/25  

Kinh tế vi mô  3 25D2ECO50100103 70 AD01, 

V225TP1AD1, 

V225TP1HR1, 

V225TP1EE1, 

V225TP1NH1 

3 4 17g45 - 21g10 B2-308 15/04/25 - 15/07/25  

Cơ sở dữ liệu  3 25D5INF50900601 40 V224TP4EE1, 

V225TP1EE1 

2 4 17g45 - 21g10 B2-102 21/04/25 - 21/07/25  

Hệ thống thông tin quản 

lý 

 3 25D2INF50900803 50 IB01, 

V225TP1IB1, 

V225TP1EE1 

7 4 17g45 - 21g10 B1-802 17/05/25 - 19/07/25  

5 4 17g45 - 21g10 B1-802 26/06/25 - 17/07/25 
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CHUYÊN NGÀNH THUẾ KHÓA K2025VB2_D1 VB2VLVH 

[Học ghép chung với các lớp học phần sau] 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kinh tế vi mô  3 25D2ECO50100101 50 IB01, 

V225TP1IB1, 

V225TP1TA1 

5 4 17g45 - 21g10 B1-802 20/02/25 - 15/05/25  

Quản trị học  3 25D2MAN50200106 50 IB01, 

V225TP1IB1, 

V225TP1EE1, 

V225TP1TA1 

7 4 17g45 - 21g10 B2-407 22/02/25 - 10/05/25  

Kế toán quản trị  3 25D1ACC50701120 55 TA0001, 

V225TP1TA1 

7 5 07g45 - 12g05 N2-409 22/03/25 - 17/05/25  

Luật doanh nghiệp  3 25D2LAW51103702 60 HPTC.1.FN01, 

V225TP1TA1 

6 4 17g45 - 21g10 B1-802 11/04/25 - 11/07/25  

Tài chính doanh nghiệp  3 25D2FIN50500102 70 KN01, 

V225TP1KN1, 

V225TP1TA1 

7 4 17g45 - 21g10 B2-307 17/05/25 - 19/07/25  

5 4 17g45 - 21g10 B2-307 26/06/25 - 17/07/25 
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 NGÀNH MARKETING KHÓA K2025VB2_D1 VB2VLVH 

 

 

 

 

 

 

TÊN HỌC PHẦN 
VN/

EN TC MÃ LHP 
SL

ĐK 
LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

Kinh tế vi mô  3 25D5ECO50100101 50 V225TP1MR1 5 4 17g45 - 21g10 E503 20/02/2025 - 15/05/2025  

Hệ thống thông tin quản lý  3 25D5INF50900801 50 V225TP1MR1 3 4 17g45 - 21g10 E503 13/05/2025 - 15/07/2025  

5 4 17g45 - 21g10 E503 22/05/2025 - 26/06/2025 

Luật kinh doanh  3 25D5LAW51100101 50 V225TP1MR1 7 4 17g45 - 21g10 E503 22/02/2025 - 10/05/2025  

Quản trị học  3 25D5MAN50200102 50 V225TP1MR1 3 4 17g45 - 21g10 E503 18/02/2025 - 06/05/2025  

Marketing căn bản  3 25D5MAR50300102 50 V225TP1MR1 7 4 17g45 - 21g10 E503 17/05/2025 - 19/07/2025  

5 4 17g45 - 21g10 E503 03/07/2025 - 24/07/2025 


